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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phườn

g 
Địa điểm Mốc  

thời gian 

 

01 

BN1020447 – N.T.H.N (2002), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Xuân An, Bình Định Bắc, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: sinh viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/11/2021 

02 

BN1020448 – N.T.P (1978) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Nghề nghiệp: công nhân may 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Khâu in ấn, công ty 
may tại KCN Đông 

Quế Sơn 

13h30 đến 22h 
hàng ngày 

Chợ Hương An 6h đến 6h30 ngày 
10/11/2021 

Quế 
Phú 

Quán café H.Đ.Phú, 
thôn Hương Quế 

Đông 

9h đến 10h ngày 
12/11/2021 

03 

BN1020449 – P.P.M.A (2008) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Phương Nghệ, Quế Phú, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế 
Phú 

Lớp 8A, Trường 
THCS Quế Phú 

17h đến 18h ngày 
09/11/2021 
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04 

BN1020450 – T.T.P (1984), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cây Sanh Tam Dân, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/11/2021, lấy mẫu lần 1 

05 

BN1020451 – T.T.P (2018), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tam Dân, Phú Ninh 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/11/2021, lấy mẫu lần 1 

06 

BN1020452 – N.T.T.N (1991) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Tây, Đại Sơn, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: giáo viên mầm non 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Trường mẫu giáo 
Đại Sơn Hàng ngày 

Tạp hóa chị 
T.T.N.Phương, Hội 

Khách Đông 

2 đến 3 ngày một 
lần 

Tạp hóa N.T.Tùng, 
Hội Khách Đông 

Ngày 03/11/2021 
và 06/11/2021 

Bánh mì chị 
D.T.Linh, Hội 
Khách Đông 

Ngày 01/11/2021, 
04/11/2021, 
05/11/2021 

Quán ăn sáng chị 
Liên, Hội Khách 

Đông 

Sáng các ngày 
02/11/2021 và 

03/11/2021 

Đám tang nhà ông 
N.Phước, Hội 

Ngày 07/11/2021 
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Khách Tây 

07 

BN1020453 – T.T.T (1965), là F1 của 
BN1012323 (công bố ngày 13/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Tạp hóa chị Cơ Hàng ngày 

Tạp hóa Trung 
Bình Ngày 09/11/2021 

08 

BN1020454 – B.T.T.N (2002), liên quan 
quán Nắng Garden 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Đông Thạnh, Tam Hòa, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: ở nhà 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

09 

BN1020455 – N.V.T (1993), liên quan 
quán Nắng Garden 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Sâm Linh Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

10 

BN1020456 – B.N.H (1970), liên quan 
quán Nắng Garden 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Hải Đông, Tam Quang, Núi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 



6 

Thành 
- Nghề nghiệp: lái xe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

11 

BN1020457 – T.Q.V (1972) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: An Hải Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: lái xe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

12 
BN1020458 – T.V.L (2003) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn 2, Trà Leng, Nam Trà My 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 3 

13 
BN1020459 – P.H.T (2000) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Trà Mai, Nam Trà My 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 3 

14 
BN1020460 – Đ.T.X (1981) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trà Mai, Nam Trà My 

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 3 

15 

BN1020461 – T.V.H (2005), học sinh 
trường THPT Hùng Vương, Thăng Bình 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình  

Bình 
An 

Lớp 11/2 trường 
THPT Hùng Vương 

12h đến 17h hàng 
ngày; 7h đến 
8h45 ngày 

08/11/2021; 7h 
đến 7h45 ngày 

10/11/2021 

Quán PAULO 8h45 đến 10h15 
ngày 08/11/2021, 
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7h đến 8h30 ngày 
09/11/2021, 7h45 
đến 10h30 ngày 

10/11/2021, 8h30 
đến 10h ngày 

11/11/2021, 8h30 
đến 10h15 ngày 

12/11/2021 

 Lớp học thêm Lý 
cô H. 

8h30 đến 10h15 
ngày 09/11/2021, 
7h đến 8h30 ngày 

11/11/2021 

 Lớp học thêm hóa 
cô L. 

7h đến 8h30 ngày 
12/11/2021 

16 

BN1020462 – L.L (2005), học sinh trường 
THPT Hùng Vương, Thăng Bình 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tú Mỹ, Bình Tú, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình  

Bình 
An 

Lớp 11/2 trường 
THPT Hùng Vương 

12h đến 17h hàng 
ngày; 7h đến 
8h45 ngày 

08/11/2021; 7h 
đến 7h45 ngày 

10/11/2021 

Căn tin trường 
THPT Hùng Vương 

Giờ ra chơi chiều 
ngày 12/11/12021 

Bình 
Tú 

Quán tạp hóa gần 
nhà BN 

Tối ngày 
10/11/2021 

17 
BN1020463 – T.V.H.P (2005), học sinh 
trường THPT Hùng Vương, Thăng Bình 
- Giới tính: Nam 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình  

Bình 
An 

Lớp 11/2 trường 
THPT Hùng Vương 

12h đến 17h hàng 
ngày; 7h đến 
8h45 ngày 

08/11/2021; 7h 
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- Địa chỉ: An Thái, Bình An, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

đến 7h45 ngày 
10/11/2021 

Quán PAULO 

8h30 đến 10h 
ngày 09/11/2021, 

7h45 đến 9h30 
ngày 10/11/2021 

 Lớp học thêm toán 
thầy Th. 

7h đến 8h30 ngày 
09/11/2021 

18 

BN1020464 – N.P.H (2005), học sinh 
trường THPT Hùng Vương, Thăng Bình 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
An 

Lớp 11/2 trường 
THPT Hùng Vương 

12h đến 17h hàng 
ngày; 7h đến 
8h45 ngày 

08/11/2021; 7h 
đến 7h45 ngày 

10/11/2021 

Quán PAULO 

8h45 đến 10h 
ngày 08/11/2021, 
7h đến 8h30 ngày 
09/11/2021, 7h45 

đến 10h ngày 
10/11/2021, 8h30 

đến 10h ngày 
11/11/2021, 8h30 
đến 10h15 ngày 

12/11/2021 
Quán bánh mì ngã 
4 Quán Gò đi lên 

một đoạn 

7h45 ngày 
10/11/2021 
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 Lớp học thêm Lý 
cô H. 

8h30 đến 10h15 
ngày 09/11/2021, 
7h đến 8h30 ngày 

11/11/2021 

 Lớp học thêm hóa 
cô L. 

7h đến 8h30 ngày 
12/11/2021 

19 

BN1020465 – L.N.A (2005), học sinh 
trường THPT Hùng Vương, Thăng Bình 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trà Long, Bình Trung, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
An 

Lớp 11/2 trường 
THPT Hùng Vương 

12h đến 17h hàng 
ngày; 7h đến 
9h30 ngày 
10/11/2021 

 
20 

BN1020466 – T.H (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Kế Xuyên 2, Bình Trung, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học nghề 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ  

Lớp văn hóa 10/3, 
lớp nghề công nghệ 

ô tô 46D, trường 
Cao đẳng nghề 

Quảng Nam 

Ngày 08/11/2021, 
7h đến 10h30 

ngày 10/11/2021 

Quán Chiêu, gần 
trường CĐ nghề 

10h30 đến 13h 
ngày 10/11/2021 

Thăng 
Bình 

Bình 
Trung 

Quán Tiger, gần 
chợ Kế Xuyên 

19h đến 21h các 
ngày 08/11/2021, 

09/11/2021 và 
11/11/2021; 19h 

đến 20h ngày 
10/11/2021, chiều 

và tối ngày 
12/11/2021 
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Quán bida gần quán 
Tiger 

20h ngày 
10/11/2021 

Quán café Hội Ngộ 9h đến 10h30 
ngày 13/11/2021 

Bình 
An Quán PAULO 

13h đến 17h ngày  
09/11/2021, 13h 

đến 16h ngày 
10/11/2021, 13h 
đến 16h30 ngày 

11/11/2021 

21 

BN1020467 – T.C.H (2019), là con 
BN945408 (công bố ngày 04/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Khúc Lũy, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà, chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

22 

BN1020468 – N.T.K.L (1987) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Đại Nghĩa, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp:  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Chăm sóc BN tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

23 

BN1020469 – N.T.A.H (1993), là F1 
BN1020464 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Phú Quý, Tam Phú, Tam Kỳ 
- Nghề nghiệp: Buôn bán 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ An Phú 

Quán Phở Hà Nội, 
ngã 4 Lê Thánh 

Tông 

7h30 ngày 
13/11/2021 

Trường mầm non 
Happy Kids 

7h30 đến 7h45 
ngày 13/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Phước 
Hòa 

Chợ Tam Kỳ: hàng 
thịt, trứng, cô bán 
ốc gần hàng thịt, 

mua rau chị L. đối 
diện hàng thịt, mua 
cá, đậu khuôn phía 

kè mương ADB 

7h45 ngày 
13/11/2021 

An 
Xuân 

Quán bún đường 
Huỳnh Thúc 

Kháng, gần cây đa 

8h ngày 
13/11/2021 

 

Bánh  mì Đồng 
Thạnh ngã 4 Huỳnh 
Thúc Kháng, Phan 

Chu Trinh 

8h15 ngày 
13/11/2021 

24 

BN1020470 – H.N.L (2002), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Việt An, Bình Lâm, Hiệp Đức 
- Nghề nghiệp: sinh viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Cách ly tại nhà từ ngày 10/11/2021, lấy mẫu lần 1 

25 

BN1020471 – V.T.C (1944), là mẹ của 
BN1007723 (công bố ngày 02/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Quầy thuốc tây chị 
Thu Dung Ngày 09/11/2021 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/11/2021 
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26 

BN1020472 – Đ.T.T.H (1984), là vợ của 
BN1007723 (công bố ngày 02/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: giáo viên mầm non 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Trường mẫu giáo 
Đại Sơn Hàng ngày 

Tạp hóa Trung 
Bình 

20h ngày 
05/11/2021 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/11/2021 

27 

BN1020473 – N.K.N (2007), là con của 
BN1007723 (công bố ngày 02/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Lớp 9 trường tiểu 
học và THCS Đại 

Sơn 

Trước ngày 
11/11/2021 

Tạp hóa ông 
V.T.Trung, Hội 

Khách Đông 

 
19h30 ngày 
08/11/2021 

Quán của cô Thủy 20h ngày 
08/11/2021 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/11/2021 

28 

BN1020474 – N.Đ.P (2014), là con của 
BN1007723 (công bố ngày 02/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Lớp 2A trường  tiểu 
học và THCS Đại 

Sơn 

Trước ngày 
11/11/2021 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/11/2021 

29 BN1020475 – N.V.L (1970), là F1 của  
BN1007723 (công bố ngày 02/11/2021) 

Quảng 
Nam 

Đại 
Lộc 

Đại 
Sơn 

Trực bảo vệ trường 
mẫu giáo Đại Sơn 

Hằng ngày từ 
19h30 đến 7h 
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- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: bảo vệ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

hôm sau 

Quán café Mỹ 
Hạnh, đối diện 

trường MG Đại Sơn 
6h30 hàng ngày 

Cách ly tập trung từ ngày 12/11/2021 

30 

BN1020476 – Đ.X.L (1984) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 
-- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Là F1, đã được giám sát, cách ly 

31 

BN1020477 – N.T.T.M (2012), là F1 của 
BN980220 (công bố ngày 09/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Thái Chấn Sơn, Đại Hưng, Đại 
Lộc 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

32 

BN1020478 – L.V.N (1998), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Mỹ Tân, Đại Phong, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: Nhân viên sửa xe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 11/11/2021, lấy mẫu lần 1 



14 

33 

BN1020481 – N.T.C (1972) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Nam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Là F1, chưa được giám sát, cách ly. 
Đang điều tra dịch tễ 

34 

BN1020482 – N.T.L (1948) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Nam, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: già 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Là F1, chưa được giám sát, cách ly. 
Đang điều tra dịch tễ 

35 

BN1020483 – N.T.N.L (1981) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Nam, Thăng Bình 
- - Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Là F1, chưa được giám sát, cách ly. 
Đang điều tra dịch tễ 

36 

BN1021188 – T.N.H (1983), là F1 của 
BN1012306 (công bố ngày 13/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Xuân Phú, Quế Xuân 1, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: lái xe 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

37 

BN1021189 – N.T.K (1941) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: già 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Là F1, đã được giám sát, cách ly 
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38 

BN1021190 – T.T.N (1956) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Là F1, đã được giám sát, cách ly 

39 

BN1021191 – P.V.T (2010) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Là F1, đã được giám sát, cách ly 

40 

BN1021192 – N.T.X (1954) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp:  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Là F1, đã được giám sát, cách ly 

41 

BN1021193 – N.N.H (2008) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Là F1, đã được giám sát, cách ly 

42 

BN1021194 – V.T.T (2011) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Là F1, đã được giám sát, cách ly 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

43 

BN1025469 – P.T.H.B (1964), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Đức, Phú Thịnh, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021, lấy mẫu lần 1 




